Họ và tên học sinh: ……............................


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2022-2023
Môn: VẬT LÝ– KHỐI 10

 
        Hình Thức:   Tự luận

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ tên học sinh: ------------------------------------------Lớp: ----------- SBD: ------------
Câu 1: (1.5 đ) 

Những quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn vật lí.
Câu 2: (1.5 đ) 

Các loại sai số trong phép đo và cách hạn chế.

Câu 3: (2.0 đ) 

Trong giờ thực hành một em học sinh ghi lại thời gian vật rơi trong 4 lần đo cho ở bảng sau:
	Lần đo
	1
	2
	3
	4

	t (s)
	0,399
	0,397
	0,397
	0,399


Cho biết thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,001s
a. Phép đo này là trực tiếp hay gián tiếp
b. Tính thời gian rơi trung bình; sai số tuyệt đối, sai số tương đối của phép đo

c. Biểu diễn kết quả của phép đo

Câu 4: (3.0 đ) 
Phát biểu nội dung định luật I và định luật II Newton.
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Áp dụng: Một người đẩy xe ô tô và một người đẩy xe máy từ trạng thái nghỉ khi hai xe gặp sự cố, nhận xét trong trường hợp nào thì ta có thể dễ dàng làm xe chuyển động từ trạng thái đứng yên. Giả sử lực tác dụng trong hai trường hợp có độ lớn tương đương nhau. Giải thích.
Câu 5: (2.0 đ) 
Một đoàn tàu có khối lượng 1000 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì bắt đầu tăng tốc. Sau khi đi được 125m, vận tốc của nó lên tới 54km/h. Biết lực kéo của đầu tàu trong cả giai đoạn tăng tốc là 25.105N. Tìm lực cản chuyển động của đoàn tàu.

-------------- HẾT----------------
Học sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị coi KT không giải thích gì thêm.                  
ĐÁP ÁN(Đề chính thức)
ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 -2023

MÔN LÝ : KHỐI 10

THỜI GIAN: 45 phút 

	Câu 1

1.5 đ
	- Nắm được thông tin liên quan đến các rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra.

- Tuân thủ và áp dụng các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.  

- Quan tâm, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

- Trong phòng thí nghiệm ở trường học, những rủi ro và nguy hiểm phải được cảnh báo rõ ràng bởi các biển bảo. Học sinh cần chú ý sự nhắc nhở của nhân viên phòng thí nghiệm và giáo viên về các quy định an toàn. Ngoài ra, các thiết bị bảo hộ cá nhân cần phải được trang bị đầy đủ. 

	0,25 đ

0,5 đ

0,25d

0,5 đ

	Câu    2

1.5 đ
	+ Sai số hệ thống là sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo. Sai số hệ thống làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định so với giá trị thực.

+ Sai số hệ thống có thể được hạn chế bằng cách thường xuyên hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.

+ Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài. Sai số này thường có nguyên nhân không rõ rang và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình.

+ Sai số ngẫu nhiên có thể được hạn chế bằng cách thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán của số liệu đo.

	0,5 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 

	Câu 3

 2 đ
	a/ Phép đo trực tiếp
	0,25 đ

	
	b/ 0,398;  1,5.10^-3; 0,38%
	1,5đ

	
	3/ 0,398 +- 1,5.10^-3
	0,25 đ

	Câu 4

2đ
	Phát biểu ĐL1
	0.5 đ

	
	Phát biểu ĐL2; 

công thức ,

 giải thích các đại lượng

ÁP DỤNG: m (oto)> m( xe máy) theo đl 2 Newton suy ra a ( oto)< a( xe máy). Nên quán tính ô tô lớn hơn, khó dịch chuyển từ trạng thái đứng yên
	0.5 đ

0,25d

0,25d

0,5 đ

	Câu 5

(2đ)
	+ ch Chọn chiều dương là chiều chuyển động của con tàu ều dương là Theo định luật II Newton g c[image: image1.png]F+Fc = ma‘



ủa con tàu

+ Chiếu lên chiều dương ta có h[image: image2.png]F-F, =ma=F, =—ma+F(l)



 luậtÁp dụng công thức: Newt[image: image3.png]VZ—V(Z]ZZaSDa—

52 -10?

125

=0,5m/s’



on:

[image: image4.png]= F. =-ma+F=-10°0,5+25.10° =20.20° (N)



   
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT VIỆT NHẬT
	KHUNG MA TRẬN ĐỀ THI

HỌC KÌ 1

Năm học: 2022 - 2023
Môn: Vật Lý - Khối 10
Thời gian kiểm tra: 45 phút
 


Ma trận đề Vật lí 10 – HK 1

	
	CHỦ ĐỀ
	NB
	TH
	VDT
	VDC
	Điểm

	
	Câu 1: Nghiên cứu môn Vật lý
	1 ý

	
	
	
	1.5

	Tự luận
	Câu 2: Sai số trong phép đo
	1 ý
	1 ý
	
	
	1.5

	
	Câu 3: Cách tính sai số trong phép đo
	
	2 ý
	1 ý
	
	2

	
	Câu 4: Ba định luật Newton
	2 ý
	
	1 ý
	
	3

	
	Câu 5: Vận dụng giải bài tập Ba định luật Newton
	
	
	
	1 ý
	2
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